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MỘT SỐ LƢU Ý KHI ÁP DỤNG DỮ LIỆU CSV ĐƠN GIÁ 

NGHỆ AN XD, LĐ, KS 785-787-786/2011/QĐ-UBND,  

NGÀY 18/03/2011 

 

 
Để hiểu rõ ý nghĩa của các thống kê này xin xem bài: Tại sao giá trị trong bảng 

tổng hợp kinh phí lệch so với bảng dự thầu tại địa chỉ sau: 

http://dutoangxd.vn/showthread.php?t=105530 
(kích vào địa chỉ trên hoặc copy địa chỉ dán vào trình duyệt) 
 

I. MỘT SỐ CÔNG TÁC CHƯA TÌM ĐƯỢC NGUYÊN NHÂN 
 

Khi ghép dữ liệu giá vật liệu, nhân công, máy chọn tính trong quyển đơn giá và 

định mức tương ứng tính lại không khớp kết quả. Có thể do tổ đơn giá của địa phương 

khi tính toán đã điều chỉnh hoặc lỗi tính toán. Nhưng không tìm được nguyên nhân vì 

sao lại có sai lệch. 

 

STT 

Mã hiệu đơn giá/Định 

mức Vật liệu Nhân công Máy ghi chú 

1 AB.58420   x     

2 AB.72110-AB.72150   x     

3 AC.33343 x     

ĐG dùng búa khoan đá 0,076 

cái 

4 AC.22211     x ĐG tính GCM theo AC.22221 

5 AC.22221     x ĐG tính GCM theo AC.22211 

6 AC.22722     x ĐG dùng máy đóng cọc 2,9 ca 

7 AC.32222   x     

8 AD.12131; AD.12132     x   

9 AD.12231; AD.12232     x   

10 AD.24111- AD.24224     x   

11 AD.26121 -AD.26323 x       

12 AD.42311 x       

13 AD.41111-AD.44332   x     

14 AD.71410 x       

15 AD.71531 x     ĐG dùng cột BT li tâm 6,5 

16 AE.12130 x     ĐG dùng đá hộc 1,2 m3 

17 AE.42130;AE.42140 x     ĐG tính GVL theo AE.42120 

18 AF.16212 x x x ĐG không công bố 

http://dutoangxd.vn/showthread.php?t=105530
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19 AF.85231 x     ĐG dùng xà gồ 25,1 m 

20 AF.88432     x   

21 AI.11713     x ĐG dùng máy cắt 4,32 ca 

22 AI.11811     x   

23 AI.21231 đến AI.21233     x   

24 AI.62111;AI.62121     x   

25 AL.51210     x   

26 AL.52410; AL.52420     x   

27 AL.53210     x   

28 AL.53411; AL.53421     x   

29 BB.11105-BB.11117     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

30 BB.11205-BB.11217     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

31 BB.11305-BB.11317     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

32 BB.11401-BB.11412     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

33 BB.11501-BB.11505     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

34 BB.11601-BB.11622     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

35 BB.11701-BB.11722     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

36 BB.13107-BB.13121     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

37 BB.13207-BB.13221     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

38 BB.13307-BB.13321     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

39 BB.14115-BB.14227     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

40 BB.22101-BB.22113     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 
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41 BB.23107-BB.23125     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

42 BB.23137-BB.23155     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

43 BB.23207-BB.23213     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

44 BB.23237-BB.23243     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

45 BB.23307-BB.23325     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

46 BB.23337-BB.23355     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

47 BB.24115-BB.24132     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

48 BB.24155-BB.24172     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

49 BB.25115-BB.25127     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

50 BB.25145-BB.25157     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

51 BB.33115-BB.33129     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

52 BB.33215-BB.33230     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

53 BB.33307-BB.33326     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

54 BB.36108-BB.36122     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

55 BB.36401-BB.36513     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 

56 BB.37108-BB.37122     x 

ĐG dùng máy đào một gầu 

bánh hơi 0,5m3 thay cần trục 

6T 
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57 BB.19506-BB.19512 x       

58 BB.19601-BB.19612 x       

59 BB.40316 x       

60 BB.40319-BB.40322 x       

61 CM.07801- CM.07804     x 

ĐG dùng máy vẽ ploter 

0,0013 ca 

62 CP.05101 x     

ĐG dùng cối chày đồng 

0,0002 bộ 

63 CQ.04101;CQ.04102 x     ĐG dùng áp kế 0,0007 bộ 

64 CR.03202 x     ĐG dùng áp kế 0,0004 bộ 

65 CS.09101; CS.09103     x 

ĐG dùng giá ca máy 0,0002 

ca 

66 CQ.11001   x x   

67 CQ.14101; CQ.14201     x   

68 CQ.19001     x   

69 CM.03102-CM.03106   x     

70 CM.03202-CM.03206   x     

71 CM.04104-CM.04206   x     

72 CN.03101-CN.03206   x     

73 CN.04103-CN.05206   x     

74 CS.06103   x     
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